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                                   CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐẠT CHUẨN CÁC TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU 

TIẾP CẬN PHÁP LUẬT 

 

Tiêu chí, 

 chỉ tiêu 

tiếp cận 

pháp luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu 

tiếp cận pháp luật 

 

 

Mức độ 

đạt chuẩn  

Theo quy 

định 

Kết quả 

thực hiện 

Kết 

quả 

tự 

đánh 

giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt 

các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận 

pháp luật Chữ ký của công 

chức phụ trách 

  (1) (2) (3) (4)  

Tiêu chí 1 
Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật 

Đạt 03/03 

chỉ tiêu 

Đạt 03/03 

chỉ tiêu 

Đạt   

Chỉ tiêu 1 

Văn bản quy phạm pháp luật 

của Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân cấp phường  

được ban hành đúng thời hạn 

và đúng quy định của pháp 

luật về ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật 

Đạt 01/01 

nội dung 

Đạt 01/01 

nội dung 

Đạt    

 

Tỷ lệ Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân, Quyết định của Uỷ 

ban nhân dân cấp phường  

được ban hành đúng thời hạn 

100% 100%  Đạt - Quyết định số 01/2026/QĐ-

UBND ngày 23/05/2026 của 

UBND phường Dầu Giây về Ban 

hành quy chế làm việc của UBND 

 



và đúng quy định của pháp luật 

về ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật 

phường nhiệm kỳ 2026-2031. 

- Công văn số 242/UBND-VP 

ngày 05/05/2026 của UBND 

phường về việc góp ý đối với dự 

thảo Quyết định ban hành quy chế 

làm việc của UBND phường  Dầu 

Giây , nhiệm kỳ 2026-2031. 

- Báo cáo số 38/BC-VP ngày 

15/5/2026 của Văn phòng HĐND-

UBND phường  về việc tổng hợp 

kết quả lấy ý kiến góp ý đối với 

dự thảo Quyết định ban hành quy 

chế làm việc của UBND phường 

Dầu Giây nhiệm kỳ 2026-2031. 

- Tờ trình số 58/TTr-VP ngày 

21/05/2026 của Văn phòng 

HĐND – UBND phường về Ban 

hành quy chế làm việc của UBND 

phường Dầu Giây nhiệm kỳ 2026 

-2031. 

- Quyết định số 02/2026/QĐ-

UBND ngày 16/06/2026 của 

UBND phường Dầu Giây về Ban 

hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô 

thị phường Dầu Giây.  

- Công văn số 106/KT, HT &ĐT 

ngày 14/05/2026 của phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị về việc góp 



ý đối với dự thảo Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị. 

- Báo cáo số 230/BC-KT, 

HT&ĐT ngày 26/05/2026 của 

phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 

về việc tiếp thu ý kiến góp ý dự 

thảo Quyết định và quy chế làm 

việc của phòng Kinh tế, Hạ tầng 

và Đô thị phường Dầy Giây nhiệm 

kỳ 2026 -2031. 

- Công văn số 438/KT, HT&ĐT 

ngày 15/06/2026 về việc đề nghị 

thẩm định dự thảo Quyết định ban 

hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô 

thị phường Dầu Giây.  

- Báo cáo thẩm định số 119/BC-

VP ngày 15/06/2026 của Văn 

phòng HĐND-UBND phường 

Dầu Giây về dự thảo Quyết định 

về việc ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị phường Dầu Giây. 

- Tờ trình số 437/TTr-

KT,HT&ĐT ngày 15/06/2026 của 

phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 



phường Dầu Giây về ban hành 

Quy chế làm việc của phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị phường Dầu 

Giây nhiệm kỳ 2026 -2031. 

- Nghị Quyết số 24/2026/NQ-

HĐND ngày 15/09/2026 Quyết 

định các biện pháp đảm bảo thực 

hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn 

phường Dầu Giây; 

- Báo cáo thẩm định số 597a/BC-

VP ngày 04/09/2026 về dự thảo 

Nghị Quyết quyết định các biện 

pháp đảm bảo thực hiện dân chủ 

cơ sở trên địa bàn phường Dầu 

Giây; 

- Báo cáo số 581/BC-VHXH ngày 

04/09/2026 về tổng hợp ý kiến dự 

thảo Nghị Quyết quyết định các 

biện pháp đảm bảo thực hiện dân 

chủ cơ sở trên địa bàn phường 

Dầu Giây; 

- Tờ trình số 6483/TTr-UBND 

ngày 08/09/2026 về Đề nghị ban 

hành Nghị Quyết quyết định các 

biện pháp đảm bảo thực hiện dân 

chủ cơ sở trên địa bàn phường 

Dầu Giây; 

- Báo cáo thẩm tra số 303/BC-

VHXH ngày 11/09/2026 về Tờ 

trình và Dự thảo Nghị Quyết 



quyết định các biện pháp đảm bảo 

thực hiện dân chủ cơ sở trên địa 

bàn phường Dầu Giây; 

- Nghị Quyết số 25/2026/NQ-

HĐND ngày 16/09/2026 quy định 

nội dung chi, mức chi cho từng 

nhiệm vụ hoạt động trong xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật 

trên địa bàn phường Dầu Giây; 

- Công văn số 3594/UBND-VP 

ngày 15/07/2026 về việc đề nghị 

góp ý dự thảo Nghị quyết quy 

định nội dung chi, mức chi cho 

từng nhiệm vụ hoạt động trong 

xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật trên địa bàn phường Dầu 

Giây; 

- Tờ trình số 6478/TTr-UBND 

ngày 07/09/2026 về dự thảo Nghị 

Quyết của HĐND phường quy 

định tổng mức chi trong xây dựng 

văn bản quy phạm pháp luật của 

HĐND phường, UBND phường 

Dầu Giây; 

- Báo cáo số 304/BC-VHXH ngày 

11/09/2026 Báo cáo thẩm tra Tờ 

trình và Dự thảo Nghị quyết quy 

định tổng mức chi quy định nội 

dung chi, mức chi cho từng nhiệm 

vụ hoạt động trong xây dựng văn 



bản quy phạm pháp luật trên địa 

bàn phường Dầu Giây; 

 

Chỉ tiêu 2 

Dự thảo Văn bản quy phạm 

pháp luật của HĐND, UBND 

cấp phường  được truyền 

thông trong quá trình xây 

dựng theo quy định của pháp 

luật về ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật 

Đạt 01/01 

nội dung 

Đạt 01/01 

nội dung 

Đạt   

 

Tỷ lệ % = (Tổng số dự thảo 

Nghị quyết của HĐND, Quyết 

định UBND cấp phường  được 

truyền thông trong quá trình 

xây dựng theo quy định/Tổng 

số Nghị quyết của HĐND, 

Quyết định của UBND cấp 

phường  phát sinh trong năm 

đánh giá phải ban hành) x 100. 

 

100% 100% Đạt Đăng tải công khai Dự thảo Quyết 

định số……...     /2026/QĐ-

UBND ngày …./…../2026 của 

UBND phường Dầu Giây về Ban 

hành quy chế làm việc của UBND 

phường nhiệm kỳ 2026-2031 tại 

đường Link:  

https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/

news/hoat-dong-chinh-quyen-nha-

nuoc/du-thao-quy-che-lam-viec-

cua-phuong-dau-giay-650.html 

- Đăng tải công khai Dự thảo 

Quyết định số …./2026/QĐ-

UBND ngày …../…./2026 của 

UBND phường Dầu Giây về Ban 

hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô 

thị phường Dầu Giây tại đường 

 

https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/hoat-dong-chinh-quyen-nha-nuoc/du-thao-quy-che-lam-viec-cua-phuong-dau-giay-650.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/hoat-dong-chinh-quyen-nha-nuoc/du-thao-quy-che-lam-viec-cua-phuong-dau-giay-650.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/hoat-dong-chinh-quyen-nha-nuoc/du-thao-quy-che-lam-viec-cua-phuong-dau-giay-650.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/hoat-dong-chinh-quyen-nha-nuoc/du-thao-quy-che-lam-viec-cua-phuong-dau-giay-650.html


link:  

https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/

news/hoat-dong-chinh-quyen-nha-

nuoc/du-thao-quy-che-lam-viec-

cua-phuong-dau-giay-650.html 

Đăng tải công khai dự thảo Nghị 

Quyết số ..../2026/NQ-HĐND 

ngày …./…./2026 Quyết định các 

biện pháp đảm bảo thực hiện dân 

chủ cơ sở trên địa bàn phường 

Dầu Giây tại đường link: 

https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/

news/hoat-dong-chinh-quyen-nha-

nuoc/du-thao-quy-che-lam-viec-

cua-phuong-dau-giay-650.html 

- Đăng tải công khai dự thảo Nghị 

Quyết số    …./2026/NQ-HĐND 

ngày …./…./2026 quy định nội 

dung chi, mức chi cho từng nhiệm 

vụ hoạt động trong xây dựng văn 

bản quy phạm pháp luật trên địa 

bàn phường Dầu Giây tại đường 

link:  

https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/

news/hoat-dong-chinh-quyen-nha-

nuoc/du-thao-quy-che-lam-viec-

cua-phuong-dau-giay-650.html 

 

 

https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/hoat-dong-chinh-quyen-nha-nuoc/du-thao-quy-che-lam-viec-cua-phuong-dau-giay-650.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/hoat-dong-chinh-quyen-nha-nuoc/du-thao-quy-che-lam-viec-cua-phuong-dau-giay-650.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/hoat-dong-chinh-quyen-nha-nuoc/du-thao-quy-che-lam-viec-cua-phuong-dau-giay-650.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/hoat-dong-chinh-quyen-nha-nuoc/du-thao-quy-che-lam-viec-cua-phuong-dau-giay-650.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/hoat-dong-chinh-quyen-nha-nuoc/du-thao-quy-che-lam-viec-cua-phuong-dau-giay-650.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/hoat-dong-chinh-quyen-nha-nuoc/du-thao-quy-che-lam-viec-cua-phuong-dau-giay-650.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/hoat-dong-chinh-quyen-nha-nuoc/du-thao-quy-che-lam-viec-cua-phuong-dau-giay-650.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/hoat-dong-chinh-quyen-nha-nuoc/du-thao-quy-che-lam-viec-cua-phuong-dau-giay-650.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/hoat-dong-chinh-quyen-nha-nuoc/du-thao-quy-che-lam-viec-cua-phuong-dau-giay-650.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/hoat-dong-chinh-quyen-nha-nuoc/du-thao-quy-che-lam-viec-cua-phuong-dau-giay-650.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/hoat-dong-chinh-quyen-nha-nuoc/du-thao-quy-che-lam-viec-cua-phuong-dau-giay-650.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/hoat-dong-chinh-quyen-nha-nuoc/du-thao-quy-che-lam-viec-cua-phuong-dau-giay-650.html


Chỉ tiêu 3 

Thực hiện tự kiểm tra văn bản 

quy phạm pháp luật của 

HĐND, UBND cấp phường  

theo quy định của pháp luật về 

ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật 

 

Đạt 01/01 

nội dung 

Đạt 01/01 

nội dung 

Đạt   

 

Tỷ lệ % = (Tổng số Nghị quyết 

của HĐND, Quyết định UBND 

cấp phường  được thực hiện tự 

kiểm tra theo quy định/ Tổng 

số Nghị quyết của HĐND, 

Quyết định của UBND cấp 

phường  phải thực hiện kiểm 

tra theo quy định trong năm 

đánh giá) x 100. 

 

 

100% 

 

100% 

 

Đạt 

- Báo cáo số 9401/BC-UBND 

ngày 30/10/2026 kết quả công tác 

xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát 

và hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật trên địa bàn 

phường năm 2026. 

- Kế hoạch số 382/KH-UBND 

ngày 16/01/2026 của UBND xã 

Dầu Giây về Thực hiện công tác 

xây dựng, thẩm định, tự kiểm tra, 

rà soát, xử lý và hệ thống hoá Văn 

bản QPPL năm 2026. 

- Kế hoạch số 383/KH-UBND 

ngày 16/01/2026 của UBND xã 

Dầu Giây về Theo dõi thi hành 

pháp luật năm 2026. 

- Kế hoạch số 1350/KH-UBND 

ngày 29/05/2026 của UBND 

phường Dầu Giây về Thực hiện 

tổng rà soát hệ thống văn bản Quy 

phạm pháp luật trên địa bàn 

 



phường Dầu Giây năm 2026. 

 

Tiêu chí 2 
Tiếp cận thông tin, phổ biến, 

giáo dục pháp luật 

Đạt 07/07 

chỉ tiêu 

Đạt 07/07 

chỉ tiêu 

Đạt   

 

 

 

Chỉ tiêu 

1: 

Thực hiện lập, cập nhật Danh 

mục thông tin phải được công 

khai, Danh mục thông tin 

công dân được tiếp cận có 

điều kiện theo quy định của 

pháp luật về tiếp cận thông tin 

 

 

 

Đạt 02/02 

nội dung 

 

 

 

Đạt 02/02 

nội dung 

 

 

 

Đạt 

  

 

1. Thực hiện lập, cập nhật 

Danh mục thông tin phải được 

công khai, Danh mục thông tin 

công dân được tiếp cận có điều 

kiện 

Có Danh 

mục thông 

tin theo quy 

định của 

pháp luật 

và cập nhật 

thường 

xuyên 

Quyết 

định số 

3156/QĐ-

UBND 

ngày 

22/10/202

6 về việc 

ban hành 

Danh mục 

thông tin 

Đạt  

 

- Quyết định số 3156/QĐ-UBND 

ngày 22/10/2026 về việc ban hành 

Danh mục thông tin phải được 

công khai và Danh mục thông tin 

công dân được tiếp cận có điều 

kiện của UBND phường Dầu 

Giây. 

- Kế hoạch số 3304/KH-UBND 

ngày 08/07/2026 về Triển khai thi 

hành Luật tiếp cận Thông tin trên 

địa bàn phường Dầu Giây. 

- Báo cáo số 9351/BC-UBND 

ngày 29/10/2026 tình hình thực 

hiện Luật tiếp cận thông tin, bảo 

đảm quyền tiếp cận thông tin của 

công dân năm 2026.  

 

 



2. Đăng tải hoặc niêm yết Danh 

mục thông tin 

Đăng tải 

Danh mục 

thông tin 

(cấp xã có 

Cổng/Tran

g thông tin 

điện tử) 

hoặc niêm 

yết Danh 

mục thông 

tin tại trụ 

sở Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã (cấp 

xã chưa có 

Cổng/Tran

g thông tin 

điện tử) 

hoặc hình 

thức phù 

hợp khác 

Đăng tải 

tại trang 

thông tin 

điện tử 

của 

phường 

Dầu Giây 

Đạt  - Thông báo số 7559/TB-UBND 

ngày 22/09/2026 về công khai 

thông tin đầu mối tiếp nhận yêu 

cầu cung cấp thông tin của UBND 

phường Dầu Giây. 

- Lập chuyên mục công khai 

thông tin trên trang điện tử của 

phường Dầu Giây và cập nhật 

đăng tải công khai các thông tin 

phải được công khai theo quy định 

của pháp luật về tiếp cận thông tin 

tại đường link: 

https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/

news/xa-thi-tran/ubnd-phuong-

dau-giay-chinh-thuc-ban-hanh-

danh-muc-thong-tin-bat-buoc-

cong-khai-phuc-vu-nguoi-dan-

802.html 

 

Chỉ tiêu 

2: 

Thực hiện công khai văn bản 

quy phạm pháp luật của Hội 

đồng nhân dân, Uỷ ban nhân 

dân cấp phường  sau khi ban 

hành theo quy định của pháp 

luật về tiếp cận thông tin 

Đạt 01/01 

nội dung 

Đạt 01/01 

nội dung 

Đạt   

https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/xa-thi-tran/ubnd-phuong-dau-giay-chinh-thuc-ban-hanh-danh-muc-thong-tin-bat-buoc-cong-khai-phuc-vu-nguoi-dan-802.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/xa-thi-tran/ubnd-phuong-dau-giay-chinh-thuc-ban-hanh-danh-muc-thong-tin-bat-buoc-cong-khai-phuc-vu-nguoi-dan-802.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/xa-thi-tran/ubnd-phuong-dau-giay-chinh-thuc-ban-hanh-danh-muc-thong-tin-bat-buoc-cong-khai-phuc-vu-nguoi-dan-802.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/xa-thi-tran/ubnd-phuong-dau-giay-chinh-thuc-ban-hanh-danh-muc-thong-tin-bat-buoc-cong-khai-phuc-vu-nguoi-dan-802.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/xa-thi-tran/ubnd-phuong-dau-giay-chinh-thuc-ban-hanh-danh-muc-thong-tin-bat-buoc-cong-khai-phuc-vu-nguoi-dan-802.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/xa-thi-tran/ubnd-phuong-dau-giay-chinh-thuc-ban-hanh-danh-muc-thong-tin-bat-buoc-cong-khai-phuc-vu-nguoi-dan-802.html


 

Tỷ lệ % = (Tổng số Nghị quyết 

của HĐND, Quyết định UBND 

cấp phường  sau khi ban hành 

công khai theo quy định/ Tổng 

số Nghị quyết của HĐND được 

thông qua và Quyết định của 

UBND cấp phường  phải thực 

hiện công khai theo quy định 

trong năm đánh giá) x 100. 

 

100% 100%    Đạt - Đăng tải công khai Quyết định 

số 01/2026/QĐ-UBND ngày 

23/05/2026 của UBND phường 

Dầu Giây về Ban hành quy chế 

làm việc của UBND phường 

nhiệm kỳ 2026-2031 tại đường 

link: 

https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/

news/thong-bao/phuong-dau-giay-

chinh-thuc-ban-hanh-quy-che-

lam-viec-cua-uy-ban-nhan-dan-

nhiem-ky-2026-2031-811.html 

- Đăng tải công khai 

Quyết định số 02/2026/QĐ-

UBND ngày 16/06/2026 của 

UBND phường Dầu Giây về Ban 

hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô 

thị phường Dầu Giây tại đường 

link: 

https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/

news/thong-bao/kien-toan-to-

chuc-bo-may-quy-dinh-moi-ve-

chuc-nang-nhiem-vu-cua-phong-

kinh-te-ha-tang-va-do-thi-phuong-

dau-giay-812.html 

- Đăng tải công khai 

Nghị Quyết số 24/2026/NQ-

HĐND ngày 15/09/2026 Quyết 

 

https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/phuong-dau-giay-chinh-thuc-ban-hanh-quy-che-lam-viec-cua-uy-ban-nhan-dan-nhiem-ky-2026-2031-811.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/phuong-dau-giay-chinh-thuc-ban-hanh-quy-che-lam-viec-cua-uy-ban-nhan-dan-nhiem-ky-2026-2031-811.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/phuong-dau-giay-chinh-thuc-ban-hanh-quy-che-lam-viec-cua-uy-ban-nhan-dan-nhiem-ky-2026-2031-811.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/phuong-dau-giay-chinh-thuc-ban-hanh-quy-che-lam-viec-cua-uy-ban-nhan-dan-nhiem-ky-2026-2031-811.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/phuong-dau-giay-chinh-thuc-ban-hanh-quy-che-lam-viec-cua-uy-ban-nhan-dan-nhiem-ky-2026-2031-811.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/kien-toan-to-chuc-bo-may-quy-dinh-moi-ve-chuc-nang-nhiem-vu-cua-phong-kinh-te-ha-tang-va-do-thi-phuong-dau-giay-812.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/kien-toan-to-chuc-bo-may-quy-dinh-moi-ve-chuc-nang-nhiem-vu-cua-phong-kinh-te-ha-tang-va-do-thi-phuong-dau-giay-812.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/kien-toan-to-chuc-bo-may-quy-dinh-moi-ve-chuc-nang-nhiem-vu-cua-phong-kinh-te-ha-tang-va-do-thi-phuong-dau-giay-812.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/kien-toan-to-chuc-bo-may-quy-dinh-moi-ve-chuc-nang-nhiem-vu-cua-phong-kinh-te-ha-tang-va-do-thi-phuong-dau-giay-812.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/kien-toan-to-chuc-bo-may-quy-dinh-moi-ve-chuc-nang-nhiem-vu-cua-phong-kinh-te-ha-tang-va-do-thi-phuong-dau-giay-812.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/kien-toan-to-chuc-bo-may-quy-dinh-moi-ve-chuc-nang-nhiem-vu-cua-phong-kinh-te-ha-tang-va-do-thi-phuong-dau-giay-812.html


định các biện pháp đảm bảo thực 

hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn 

phường Dầu Giây tại đường link: 

https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/

news/thong-bao/phuong-dau-giay-

chinh-thuc-ban-hanh-05-bien-

phap-trong-tam-bao-dam-thuc-

hien-dan-chu-o-co-so-810.html 

- Đăng tải công khai Nghị Quyết 

số 25/2026/NQ-HĐND ngày 

16/09/2026 quy định nội dung chi, 

mức chi cho từng nhiệm vụ hoạt 

động trong xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật trên địa bàn 

phường Dầu Giây tại đường link: 

https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/

news/xa-thi-tran/phuong-dau-

giay-chinh-thuc-ban-hanh-nghi-

quyet-quy-dinh-muc-chi-xay-

dung-van-ban-quy-pham-phap-

luat-809.html 

- Báo cáo số 9401/BC-UBND 

ngày 30/10/2026 kết quả công tác 

xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát 

và hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật trên địa bàn 

phường năm 2026. 

 

 

https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/phuong-dau-giay-chinh-thuc-ban-hanh-05-bien-phap-trong-tam-bao-dam-thuc-hien-dan-chu-o-co-so-810.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/phuong-dau-giay-chinh-thuc-ban-hanh-05-bien-phap-trong-tam-bao-dam-thuc-hien-dan-chu-o-co-so-810.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/phuong-dau-giay-chinh-thuc-ban-hanh-05-bien-phap-trong-tam-bao-dam-thuc-hien-dan-chu-o-co-so-810.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/phuong-dau-giay-chinh-thuc-ban-hanh-05-bien-phap-trong-tam-bao-dam-thuc-hien-dan-chu-o-co-so-810.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/phuong-dau-giay-chinh-thuc-ban-hanh-05-bien-phap-trong-tam-bao-dam-thuc-hien-dan-chu-o-co-so-810.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/xa-thi-tran/phuong-dau-giay-chinh-thuc-ban-hanh-nghi-quyet-quy-dinh-muc-chi-xay-dung-van-ban-quy-pham-phap-luat-809.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/xa-thi-tran/phuong-dau-giay-chinh-thuc-ban-hanh-nghi-quyet-quy-dinh-muc-chi-xay-dung-van-ban-quy-pham-phap-luat-809.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/xa-thi-tran/phuong-dau-giay-chinh-thuc-ban-hanh-nghi-quyet-quy-dinh-muc-chi-xay-dung-van-ban-quy-pham-phap-luat-809.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/xa-thi-tran/phuong-dau-giay-chinh-thuc-ban-hanh-nghi-quyet-quy-dinh-muc-chi-xay-dung-van-ban-quy-pham-phap-luat-809.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/xa-thi-tran/phuong-dau-giay-chinh-thuc-ban-hanh-nghi-quyet-quy-dinh-muc-chi-xay-dung-van-ban-quy-pham-phap-luat-809.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/xa-thi-tran/phuong-dau-giay-chinh-thuc-ban-hanh-nghi-quyet-quy-dinh-muc-chi-xay-dung-van-ban-quy-pham-phap-luat-809.html


Chỉ tiêu 

3: 

Thực hiện cung cấp thông tin 

theo quy định của pháp luật về 

tiếp cận thông tin 

Đạt 01/01 

nội dung 

Đạt 01/01 

nội dung 

Đạt   

 

Tỷ lệ thông tin được cung cấp 

theo yêu cầu kịp thời, chính 

xác, đầy đủ, đúng hình thức 

theo quy định pháp luật. 

Tỷ lệ % = ( Tổng số thông tin 

đã cung cấp đúng thời hạn, 

chính xác đầy đủ, đúng hình 

thức theo quy định của pháp 

luật/ Tổng số thông tin yêu cầu 

đủ điều kiện cung trong năm 

đánh giá) x 100. ( Trong năm 

đánh giá không có yêu cầu 

cung cấp thông tin được xác 

định đạt chỉ tiêu này) 

 

100% 100% Đạt - Sổ yêu cầu cung cấp thông tin và 

phiếu yêu cầu cung cấp thông tin ( 

Ban hành kèm theo Nghị định số 

13/2018/NĐ-CP). 

- Trong năm đánh giá không có 

yêu cầu cung cấp thông tin. 

- Báo cáo số 9351/BC-UBND 

ngày 29/10/2026 tình hình thực 

hiện Luật tiếp cận thông tin, bảo 

đảm quyền tiếp cận thông tin của 

công dân. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chỉ tiêu 4 

Ban hành và tổ chức thực 

hiện kế hoạch phổ biến, giáo 

dục pháp luật hằng năm theo 

quy định của pháp luật về phổ 

biến giáo dục pháp luật 

 

Đạt 02/02 

nội dung 

Đạt 02/02 

nội dung 

Đạt   

 

1. Ban hành kế hoạch phổ biến 

giáo dục pháp luật hằng năm 

theo quy định của của pháp luật 

về phổ biến về giáo dục pháp 

luật. 

 

Kế hoạch 

được ban 

hành đáp 

ứng yêu 

cầu về nội 

dung và 

thời hạn 

theo kế 

hoạch, văn 

bản chỉ 

đạo, hướng 

dẫn của Ủy 

ban nhân 

dân cấp 

tỉnh hoặc 

trong 07 

(bảy) ngày 

làm việc kể 

từ ngày Ủy 

ban nhân 

dân cấp 

Kế hoạch 

số 

191/KH-

UBND 

ngày 

10/01/202

6 về công 

tác phổ 

biến giáo 

dục pháp 

luật, hoà 

giải ở cơ 

sở, cấp xã 

đạt chuẩn 

tiếp cận 

pháp luật 

năm 2026 

Đạt - Kế hoạch số 191/KH-UBND 

ngày 10/01/2026 về công tác phổ 

biến giáo dục pháp luật, hoà giải ở 

cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2026; 

- Báo cáo số 9518/BC-UBND 

ngày 03/11/2026 về kết quả thực 

hiện công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, hoà giải ở cơ sở, trợ 

giúp pháp lý, chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2026. 

 

 

 

 



tỉnh ban 

hành kế 

hoạch trong 

trường hợp 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 

không có 

yêu cầu về 

thời hạn 

 

2. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ 

theo kế hoạch phổ biến, giáo 

dục pháp luật hằng năm (đạt 

100%).  Tỷ lệ % = ( Tổng số 

nhiệm vụ hoạt động đã triển 

khai và hoàn thành trên thực 

tế/ Tổng số nhiệm vụ, hoạt 

động đề ra trong kế hoạch) x 

100. 

 

100% 100% Đạt - Báo cáo số 9518/BC-UBND 

ngày 03/11/2026 về kết quả thực 

hiện công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, hoà giải ở cơ sở, trợ 

giúp pháp lý, chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2026. 

- Triển khai nội dung trong kế 

hoạch số 191/KH-UBND ngày 

10/01/2026 về công tác phổ biến 

giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ 

sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2026 như sau: 

+ Việc thành lập, hoạt động của 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo 

dục pháp luật: 

UBND phường đã ban hành 

Quyết định số 1152/QĐ-UBND 

ngày 22/09/2025 về việc thành lập 

 



Hội đồng phối hợp PBGDPL, giao 

Văn phòng HĐND và UBND làm 

cơ quan Thường trực. 

+ Tuyên truyền, phổ biến 

chính sách, pháp luật bằng các 

hình thức phù hợp với từng đối 

tượng, địa bàn, lấy người dân làm 

trung tâm, bám sát nhiệm vụ, giải 

pháp thực hiện Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2026 

của UBND phường, nhiệm vụ 

công tác trọng tâm của từng ban, 

ngành, tổ chức đoàn thể và nhiệm 

vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương. 

Nội dung tuyên truyền được 

lựa chọn phù hợp với từng nhóm 

đối tượng, địa bàn dân cư và nhu 

cầu tìm hiểu pháp luật của người 

dân; đồng thời lồng ghép trong 

các cuộc họp, hội nghị, hoạt động 

của các ban, ngành, tổ chức đoàn 

thể và thông qua các phương tiện 

thông tin, nhóm Zalo, hệ thống 

truyền thanh ở cơ sở và trên trang 



thông tin điện tử của phường tại 

đường link: 

https://daugiay.dongnai.gov.vn 

+ Công tác tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật cho cán bộ, công chức, 

viên chức của cơ quan, đơn vị và 

Nhân dân trên địa bàn. 

UBND phường đã phối phối 

hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp 

lý Nhà nước số 1 và Hội Liên hiệp 

Phụ nữ phường tổ chức 01 Hội 

nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật cho 107 người là 

hội viên hội Phụ nữ xã về phòng 

chống bạo lực gia đình, bình đẳng 

giới, phụ nữ xây dựng chính 

quyền cơ sở hiện nay, triển khai 

Quyết định 45/2025/QĐ-UBND 

ngày 21/10/2025 của UBND tỉnh 

và tuyên truyền về cuộc bầu cử 

đại biểu Quốc hội và HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Phối 

hợp Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ 

chức Hội nghị tuyên truyền, phổ 

https://daugiay.dongnai.gov.vn/


biến pháp luật về ngăn chặn, đẩy 

lùi bạo lực học đường năm 2026 

tại Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp – Giáo dục thường xuyên 

khu vực 7, với khoảng 500 giáo 

viên và học sinh tham dự; phối 

hợp Trung tâm Y tế Thống Nhất 

và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 

tổ chức 01 Hội nghị tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật cho 

150 người là hội viên hội Phụ nữ 

phường về Luật Dân số số 

113/2025/QH15 ngày 10/12/2025 

của Quốc hội khóa XV. 

+ Việc tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Ngày pháp luật Việt 

Nam năm 2026. 

UBND phường đã ban hành 

Kế hoạch số 7962/KH-UBND 

ngày 28/9/2026 về tổ chức các 

hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp 

luật năm 2026 trên địa bàn. 

UBND phường đã tổ chức tuyên 

truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật 

Việt Nam bằng hình thức treo 45 



băng rôn, khẩu hiệu trước trụ sở 

các cơ quan, đơn vị, Nhà văn hóa 

khu phố, trên các tuyến đường 

trong khu hành chính phường, các 

tuyến đường đông người qua lại 

trên địa bàn phường. Bên cạnh đó, 

UBND phường đã đăng tải các nội 

dung tuyên truyền, hưởng ứng 

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026 

trên Trang Thông tin điện tử của 

phường. 

Tuyên truyền ngày pháp luật 

Việt Nam đường link: 

https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/

news/xa-thi-tran/phuong-dau-

giay-lan-toa-thong-diep-thuong-

ton-phap-luat-huong-ung-ngay-

phap-luat-viet-nam-nam-2026-

808.html 

+ Việc kiện toàn và nâng cao 

hiệu quả hoạt động của đội ngũ 

tuyên truyền viên pháp luật. 

Ngày 07/05/2026, UBND 

https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/xa-thi-tran/phuong-dau-giay-lan-toa-thong-diep-thuong-ton-phap-luat-huong-ung-ngay-phap-luat-viet-nam-nam-2026-808.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/xa-thi-tran/phuong-dau-giay-lan-toa-thong-diep-thuong-ton-phap-luat-huong-ung-ngay-phap-luat-viet-nam-nam-2026-808.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/xa-thi-tran/phuong-dau-giay-lan-toa-thong-diep-thuong-ton-phap-luat-huong-ung-ngay-phap-luat-viet-nam-nam-2026-808.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/xa-thi-tran/phuong-dau-giay-lan-toa-thong-diep-thuong-ton-phap-luat-huong-ung-ngay-phap-luat-viet-nam-nam-2026-808.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/xa-thi-tran/phuong-dau-giay-lan-toa-thong-diep-thuong-ton-phap-luat-huong-ung-ngay-phap-luat-viet-nam-nam-2026-808.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/xa-thi-tran/phuong-dau-giay-lan-toa-thong-diep-thuong-ton-phap-luat-huong-ung-ngay-phap-luat-viet-nam-nam-2026-808.html


phường đã ban hành Quyết định 

số 44/QĐ-UBND về việc công 

nhận tuyên truyền viên pháp luật 

phường Dầu Giây. 

UBND phường đã phối hợp 

với Hội Luật gia thành phố tổ chức 

01 buổi tập huấn cho đội ngũ tuyên 

truyền viên pháp luật của phường 

theo Kế hoạch số 420/KH-UBND 

ngày 08/05/2026 về Kế hoạch Hội 

nghị Tuyên truyền tập huấn, phổ 

biến kiến thức pháp luật cho tuyên 

truyền viên pháp luật và hoà giải 

viên cơ sở năm 2026. 

+ Việc ứng dụng công nghệ 

thông tin, chuyển đổi số trong 

công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật. 

Nhằm ứng dụng công nghệ 

thông tin và thực hiện chuyển đổi 

số trong công tác PBGDPL, đa 

dạng hóa hình thức tuyên truyền, 

Đảng ủy – HĐND – UBND – 

UBMTTQ Việt Nam phường đã 



lập mới những trang Facebook 

như “Tuyên giáo Dầu Giây”, “Phụ 

nữ Dầu Giây”, “Hội đồng nhân 

dân xã Dầu Giây”, “Dầu Giây 

RTV”, “Công an xã Dầu Giây” ... 

qua đó đăng tải hơn 140 bài viết 

tuyên truyền về đường lối, chính 

sách, pháp luật của Đảng và Nhà 

nước thu hút 3.500 lượt theo dõi, 

từng bước nâng cao nhận thức 

hiểu biết pháp luật của người dân. 

+ Các mô hình phổ biến, 

giáo dục pháp luật hiệu quả 

Mô hình “Tổ tư vấn pháp 

luật về hôn nhân và gia đình” của 

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 

đang hoạt động hiệu quả. Công 

tác tuyên truyền luôn được các chi 

hội lồng ghép vào các buổi sinh 

hoạt định kỳ, điển hình như tuyên 

truyền về phòng chống bạo lực gia 

đình, tuyên truyền về an toàn cho 

phụ nữ và trẻ em. 

Chương trình “Cà phê sáng – 



Lắng nghe, trao đổi với Nhân 

dân” diễn ra vào sáng thứ Năm 

hằng tuần là mô hình phổ biến, 

giáo dục pháp luật hiệu quả trên 

địa bàn phường. 

UBND phường cũng đã tổ 

chức 05 cuộc thi trực tuyến tìm 

hiểu pháp luật được đông đảo 

cán bộ và nhân dân tham gia.  

+ Kết hợp chặt chẽ công tác 

PBGDPL với công tác tổ chức 

thực hiện pháp luật, công tác giáo 

dục chính trị tư tưởng, đạo đức, 

văn hóa, quy chế cơ quan, điều lệ 

của các tổ chức đoàn thể; gắn 

công tác PBGDPL với công tác 

tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo của công dân. 

Chương trình “Cà phê sáng – 

Lắng nghe, trao đổi với Nhân 

dân” diễn ra vào sáng thứ Năm 

hằng tuần là mô hình phổ biến, 

giáo dục pháp luật hiệu quả trên 

địa bàn phường. Tại chương 



trình này, người dân được trực 

tiếp gặp gỡ, trao đổi với các 

đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, 

HĐND, UBND, UBMTTQ Việt 

Nam phường, các đồng chí lãnh 

đạo các phòng chuyên môn; các 

vấn đề khúc mắc của người dân 

sẽ được giải thích thỏa đáng tại 

buổi gặp mặt này hoặc trả lời 

bằng văn bản đối với những vấn 

đề cần phải xác minh. Qua đó, 

người dân được tuyên truyền, 

nắm bắt các nội dung, quy định 

mới về pháp luật, ý thức tuân 

thủ, chấp hành pháp luật của 

người dân ngày càng được nâng 

cao hơn. 

+ Thực hiện các quy định về 

tăng cường kỷ luật, kỷ cương 

hành chính trong thực thi công vụ, 

nhằm nâng cao chất lượng giải 

quyết thủ tục hành chính và cung 

cấp dịch vụ công cho người dân 

và doanh nghiệp. 

Ngày 19/10/2026, UBND 



phường ban hành công văn số 

8789/UBND-VHXH về việc 

chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương 

hành chính, trách nhiệm công 

vụ. 

Trong năm 2026, UBND 

phường không phát sinh trường 

hợp cán bộ, công chức vi phạm kỷ 

luật, kỷ cương trong thực thi công 

vụ. 

+ Công tác tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật cho đối tượng đặc 

thù; công tác PBGDPL trong 

trường học; người dân nông thôn; 

chính sách, pháp luật về nông 

nghiệp, nông dân, nông thôn; 

công tác PBGDPL về các vấn đề 

được dư luận xã hội quan tâm. 

Duy trì hiệu quả Câu lạc bộ 

hát Then (dân tộc Tày – Nùng) và 

các CLB Phụ nữ với pháp luật, 

CLB phòng chống bạo lực gia 

đình để lồng ghép tuyên truyền 

pháp luật thông qua sinh hoạt văn 



hóa tại vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số. 

UBND phường phối hợp Hội 

Luật gia thành phố Đồng Nai tổ 

chức Hội nghị tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật về ngăn chặn, đẩy 

lùi bạo lực học đường năm 2026 

tại Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp – Giáo dục thường xuyên 

khu vực 7, với khoảng 500 giáo 

viên và học sinh tham dự. 

Chỉ tiêu 5 

Thực hiện chuyển đổi số, ứng 

dụng công nghệ số trong công 

tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật 

 

Đạt 01/01 

nội dung 

Đạt 01/01 

nội dung 

Đạt   

 

UBND phường  thực hiện ít 

nhất 02 ( hai) hoạt động về 

chuyển đổi số, ứng dụng công 

nghệ số trong công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật sau 

≥ 02 hoạt 

động 

“ 03 hoạt 

động” 

-Tổ chức 

cuộc thi 

tìm hiều 

pháp luật 

trực 

Đạt - Triển khai 05 cuộc thi trực tuyến 

về tìm hiểu pháp luật: 

 1. Cuộc thi “ Tìm hiểu quy định 

pháp luật về phòng chống ma tuý” 

đường link: 

https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/

news/an-ninh-quoc-phong/cong-

 

https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/an-ninh-quoc-phong/cong-an-phuong-dau-giay-quyet-liet-phong-chong-ma-tuy-693.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/an-ninh-quoc-phong/cong-an-phuong-dau-giay-quyet-liet-phong-chong-ma-tuy-693.html


đây: 

+ Phổ biến, giáo dục pháp luật 

trên Trang thông tin điện tử của 

phường . 

+ Sử dụng mạng xã  hội hoặc 

các nền tảng cộng đồng trực 

tuyến khác để thực hiện phổ 

biến giáo dục pháp luật ( ít nhất 

một trong các hình thức sau: 

Zalo OA, facebook, Fanpage, 

Youtobe….);  

 

tuyến; 

-Phổ biến, 

giáo dục 

pháp luật 

trên trang 

thông tin 

điện tử 

của 

phường; 

- Tuyên 

truyền qua 

Facebook 

Fanpage 

an-phuong-dau-giay-quyet-liet-

phong-chong-ma-tuy-693.html 

2. Cuộc thi “Tìm hiểu công tác cải 

cách thủ tục hành chính phường 

Dầu Giây năm 2026” đường link: 

https://azota.vn/de-thi/8bm8bf 

https://www.facebook.com/trungta

mphucvuhanhchinhcongphuongda

ugiay?locale=vi_VN  

3. Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 

pháp luật năm 2026”. Cuộc thi 

diễn ra từ ngày 03/9/2026 đến hết 

ngày 16/9/2026 nhằm phổ biến 

các quy định pháp luật mới và 

nâng cao ý thức thượng tôn pháp 

luật trong toàn thể nhân dân. 

(https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi

/news/thong-bao/phat-dong-tham-

gia-cuoc-thi-truc-tuyen-tim-hieu-

phap-luat-nam-2026-717.html) 

4. Cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm 

trật tự trường học về phòng, 

chống bạo lực học đường” 

https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/an-ninh-quoc-phong/cong-an-phuong-dau-giay-quyet-liet-phong-chong-ma-tuy-693.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/an-ninh-quoc-phong/cong-an-phuong-dau-giay-quyet-liet-phong-chong-ma-tuy-693.html
https://azota.vn/de-thi/8bm8bf?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAcGRvZgFicmlkETFPU0dqNHBPMTZOZzRCODFmc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHsmgCXZufA4xtyOG1f4F9OMKRAUM4U_Lz7Q-vgcq-mKxWj6WgiJT3bqgjoE0_aem_MoRreCCLi1QZQi2Xpa_MGg
https://www.facebook.com/trungtamphucvuhanhchinhcongphuongdaugiay?locale=vi_VN
https://www.facebook.com/trungtamphucvuhanhchinhcongphuongdaugiay?locale=vi_VN
https://www.facebook.com/trungtamphucvuhanhchinhcongphuongdaugiay?locale=vi_VN
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/phat-dong-tham-gia-cuoc-thi-truc-tuyen-tim-hieu-phap-luat-nam-2026-717.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/phat-dong-tham-gia-cuoc-thi-truc-tuyen-tim-hieu-phap-luat-nam-2026-717.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/phat-dong-tham-gia-cuoc-thi-truc-tuyen-tim-hieu-phap-luat-nam-2026-717.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/phat-dong-tham-gia-cuoc-thi-truc-tuyen-tim-hieu-phap-luat-nam-2026-717.html


(https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi

/news/hoat-dong-chinh-quyen-

nha-nuoc/trao-giai-cuoc-thi-sang-

kien-bao-dam-trat-tu-truong-hoc-

ve-phong-chong-bao-luc-hoc-

duong-606.html 

5. Cuộc thi trực tuyến về công tác 

đối ngoại, góp phần lan tỏa kiến 

thức về công tác đối ngoại, nâng 

cao nhận thức và trách nhiệm của 

mỗi cá nhân trong việc thực hiện 

đường lối đối ngoại của Đảng và 

Nhà nước 

https://www.facebook.com/phattri

en.thongnhat?locale=vi_VN 

- Tuyên truyền qua Facebook 

Fanpage các nội dung như: 

1. Tủ sách pháp luật – hiểu pháp 

luật, sống và làm việc theo pháp 

luật Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, 

phổ biến các quy định, chính sách 

về trợ giúp pháp lý, UBND 

phường Dầu Giây giới thiệu Tủ 

sách pháp luật với nhiều tài liệu 

https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/hoat-dong-chinh-quyen-nha-nuoc/trao-giai-cuoc-thi-sang-kien-bao-dam-trat-tu-truong-hoc-ve-phong-chong-bao-luc-hoc-duong-606.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/hoat-dong-chinh-quyen-nha-nuoc/trao-giai-cuoc-thi-sang-kien-bao-dam-trat-tu-truong-hoc-ve-phong-chong-bao-luc-hoc-duong-606.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/hoat-dong-chinh-quyen-nha-nuoc/trao-giai-cuoc-thi-sang-kien-bao-dam-trat-tu-truong-hoc-ve-phong-chong-bao-luc-hoc-duong-606.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/hoat-dong-chinh-quyen-nha-nuoc/trao-giai-cuoc-thi-sang-kien-bao-dam-trat-tu-truong-hoc-ve-phong-chong-bao-luc-hoc-duong-606.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/hoat-dong-chinh-quyen-nha-nuoc/trao-giai-cuoc-thi-sang-kien-bao-dam-trat-tu-truong-hoc-ve-phong-chong-bao-luc-hoc-duong-606.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/hoat-dong-chinh-quyen-nha-nuoc/trao-giai-cuoc-thi-sang-kien-bao-dam-trat-tu-truong-hoc-ve-phong-chong-bao-luc-hoc-duong-606.html
https://www.facebook.com/phattrien.thongnhat?locale=vi_VN
https://www.facebook.com/phattrien.thongnhat?locale=vi_VN


thiết thực, dễ tra cứu. 

https://www.facebook.com/trungta

mphucvuhanhchinhcongphuongda

ugiay?locale=vi_VN  

2.  Nhằm trang bị thêm kiến thức 

và kỹ năng sống cho học sinh, 

Trường THPT Dầu Giây phối hợp 

với Công an phường Dầu Giây 

vừa tổ chức buổi tuyên truyền về 

an toàn giao thông, an ninh mạng; 

tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện 

tử và ma túy. 

https://www.facebook.com/phattri

en.thongnhat?locale=vi_VN 

3. Hội LHPN phường Dầu Giây 

vừa phối hợp với Văn phòng 

HĐND và UBND phường tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến những nội 

dung cơ bản của Luật dân số gắn 

với bình đẳng giới đến cán bộ, hội 

viên phụ nữ trên địa bàn. 

https://www.facebook.com/phattri

en.thongnhat?locale=vi_VN 

https://www.facebook.com/trungtamphucvuhanhchinhcongphuongdaugiay?locale=vi_VN
https://www.facebook.com/trungtamphucvuhanhchinhcongphuongdaugiay?locale=vi_VN
https://www.facebook.com/trungtamphucvuhanhchinhcongphuongdaugiay?locale=vi_VN
https://www.facebook.com/phattrien.thongnhat?locale=vi_VN
https://www.facebook.com/phattrien.thongnhat?locale=vi_VN
https://www.facebook.com/phattrien.thongnhat?locale=vi_VN
https://www.facebook.com/phattrien.thongnhat?locale=vi_VN


 

4. Trung Tâm DVTH xã Dầu Giây 

đẩy mạnh công tác Tuyên truyền 

bầu cử. (09/3/2026) 

https://www.facebook.com/share/v

/19rcVSpk8f/ 

5. Xã Dầu Giây tuyên truyền Đại 

Hội Đảng Toàn Quốc lần thứ 

XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 

(23/01/2026) 

https://www.facebook.com/share/v

/1UnKPUU3CJ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/share/v/19rcVSpk8f/
https://www.facebook.com/share/v/19rcVSpk8f/
https://www.facebook.com/share/v/1UnKPUU3CJ/
https://www.facebook.com/share/v/1UnKPUU3CJ/


Chỉ tiêu 6 

 

Bảo đảm nguồn lực con 

người, kinh phí, cơ sở vật 

chất, phương tiện để triển 

khai công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật theo quy định 

của pháp luật về phổ biến, 

giáo dục pháp luật 

 

Đạt 03/03 

nội dung 

Đạt 03/03 

nội dung 

Đạt   

 

1. UBND cấp phường  bố trí 

công chức, tuyên truyền viên 

pháp luật thực hiện công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật, 

bảo đảm cơ sở vật chất, phương 

tiện triển khai công tác phổ 

biến giáo dục pháp luật trên địa 

bàn cấp phường . 

 

Bảo đảm 

theo quy 

định của 

Luật Phổ 

biến, giáo 

dục pháp 

luật và các 

văn hướng 

dẫn thi 

hành 

- Thông 

báo số 

789 TB-

VP ngày 

05/10/202

6  

Đạt  - Thông báo số 789 TB-VP ngày 

05/10/2026 về việc phân công 

nhiệm vụ của lãnh đạo, công 

chức, nhân viên cơ quan Văn 

phòng HĐND và UBND phường 

Dầu Giây; 

- Báo cáo số 9518/BC-UBND 

ngày 03/11/2026 về kết quả thực 

hiện công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, hoà giải ở cơ sở, trợ 

giúp pháp lý, chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2026. 

 

 

 

2. Tỷ lệ nhiệm vụ về phổ biến 

giáo dục pháp luật trong kế 

hoạch phổ biến, giáo dục pháp 

luật đã được ban hành bố trí 

kinh phí bảo đảm triển khai 

100% 100% Đạt  - Báo cáo số 9518/BC-UBND 

ngày 03/11/2026 về kết quả thực 

hiện công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, hoà giải ở cơ sở, trợ 

giúp pháp lý, chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2026. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Luat-pho-bien-giao-duc-phap-luat-2012-142765.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Luat-pho-bien-giao-duc-phap-luat-2012-142765.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Luat-pho-bien-giao-duc-phap-luat-2012-142765.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Luat-pho-bien-giao-duc-phap-luat-2012-142765.aspx


thực hiện. 

 

 (Trong năm 2026 dự toán 

280.000.000 triệu cho công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật) 

 

 

3. Tỷ lệ tuyên truyền viên pháp 

luật được tập huấn, bồi dưỡng 

kiến thức pháp luật, kỹ năng 

phổ biến, giáo dục pháp luật. 

 

≥ 90% 100% Đạt  - Báo cáo số 298/BC-UBND ngày 

14/01/2026 về Sơ kết 02 năm thực 

hiện Quyết định số 279/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao 

năng lực cho đội ngũ báo cáo viên 

pháp luật, tuyên truyền viên pháp 

luật thực hiện phổ biến, giáo dục 

pháp luật tại vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2024-2030” 

- Quyết định 762/QĐ-UBND ngày 

20/03/2026 về việc kiện toàn 

tuyên truyền viên GDQP&AN xã 

Dầu Giây; 

- Quyết định 44/QĐ-UBND ngày 

07/05/2026 công nhận tuyên 

truyền viên pháp luật phường Dầu 

Giây; 

- Kế hoạch số 420/KH-UBND 

ngày 08/05/2026 Hội nghị tuyên 

truyền, tập huấn, phổ biến kiến 

thức pháp luật cho tuyên truyền 

viên pháp luật và hòa giải viên ở 

cơ sở năm 2026; 

 



- Công văn số 446/UBND-VP 

ngày 08/05/2026 về việc phối hợp 

tổ chức tuyên truyền phổ biến 

kiến thức pháp luật cho tuyên 

truyền viên pháp luật và hòa giải 

viên ở cơ sở năm 2026; 

- Giấy mời số 33/GM-UBND 

ngày 11/05/2026 về dự Hội nghị 

tổ chức tuyên truyền, tập huấn, 

phổ biến kiến thức pháp luật cho 

tuyên truyền viên pháp luật và hoà 

giải viên ở cơ sở năm 2026; 

Chỉ tiêu 7 

Thông tin, giới thiệu về trợ 

giúp pháp lý theo quy định của 

pháp luật về trợ giúp pháp lý 

 

Đạt 03/03 

nội dung 

Đạt 03/03 

nội dung 

Đạt    

 

1. Ban hành kế hoạch truyền 

thông trợ giúp pháp lý hằng 

năm theo quy định trợ giúp 

pháp lý 

Kế hoạch 

được ban 

hành riêng 

hoặc được 

lồng ghép 

trong các 

kế hoạch 

của Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã 

-Kế hoạch 

số 57/KH-

VP ngày 

28/01/202

6  

 

Đạt  - Kế hoạch số 57/KH-VP ngày 

28/01/2026 Truyền thông về trợ 

giúp pháp lý năm 2026 trên địa 

bàn xã Dầu Giây;  

- Báo cáo số 9518/BC-UBND 

ngày 03/11/2026 về kết quả thực 

hiện công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, hoà giải ở cơ sở, trợ 

giúp pháp lý, chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2026. 

 

 

 



 

2. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ 

theo kế hoạch truyền thông về 

trợ giúp pháp lý hàng năm  

100% 100% Đạt  - Báo cáo số 9518/BC-UBND 

ngày 03/11/2026 về kết quả thực 

hiện công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, hoà giải ở cơ sở, trợ 

giúp pháp lý, chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2026. 

- Triển khai Kế hoạch số 57/KH-

VP ngày 28/01/2026 như sau: 

1. Tuyên truyền Luật Trợ giúp 

pháp lý và các văn bản có liên 

quan trên trang thông tin điện tử 

của phường tại đường link: 

https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/

news/cai-cach-hanh-chinh/day-

manh-tuyen-truyen-pho-bien-

chinh-sach-phap-luat-ve-tro-giup-

phap-ly-tren-dia-ban-phuong-

dau-giay-750.html 

2. Phổ biến pháp luật về hỗ trợ 

pháp lý doanh nghiệp trên trang 

thông tin điện tử của phường tại 

đường link: 

https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/

news/thong-bao/phuong-dau-giay-

trien-khai-dong-bo-cong-tac-tro-

giup-phap-ly-va-ho-tro-doanh-

nghiep-vua-va-nho-nam-2026-

801.html 

3. Xây dựng chuyên mục chính 

sách pháp luật về trợ giúp pháp lý 

https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/cai-cach-hanh-chinh/day-manh-tuyen-truyen-pho-bien-chinh-sach-phap-luat-ve-tro-giup-phap-ly-tren-dia-ban-phuong-dau-giay-750.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/cai-cach-hanh-chinh/day-manh-tuyen-truyen-pho-bien-chinh-sach-phap-luat-ve-tro-giup-phap-ly-tren-dia-ban-phuong-dau-giay-750.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/cai-cach-hanh-chinh/day-manh-tuyen-truyen-pho-bien-chinh-sach-phap-luat-ve-tro-giup-phap-ly-tren-dia-ban-phuong-dau-giay-750.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/cai-cach-hanh-chinh/day-manh-tuyen-truyen-pho-bien-chinh-sach-phap-luat-ve-tro-giup-phap-ly-tren-dia-ban-phuong-dau-giay-750.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/cai-cach-hanh-chinh/day-manh-tuyen-truyen-pho-bien-chinh-sach-phap-luat-ve-tro-giup-phap-ly-tren-dia-ban-phuong-dau-giay-750.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/cai-cach-hanh-chinh/day-manh-tuyen-truyen-pho-bien-chinh-sach-phap-luat-ve-tro-giup-phap-ly-tren-dia-ban-phuong-dau-giay-750.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/phuong-dau-giay-trien-khai-dong-bo-cong-tac-tro-giup-phap-ly-va-ho-tro-doanh-nghiep-vua-va-nho-nam-2026-801.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/phuong-dau-giay-trien-khai-dong-bo-cong-tac-tro-giup-phap-ly-va-ho-tro-doanh-nghiep-vua-va-nho-nam-2026-801.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/phuong-dau-giay-trien-khai-dong-bo-cong-tac-tro-giup-phap-ly-va-ho-tro-doanh-nghiep-vua-va-nho-nam-2026-801.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/phuong-dau-giay-trien-khai-dong-bo-cong-tac-tro-giup-phap-ly-va-ho-tro-doanh-nghiep-vua-va-nho-nam-2026-801.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/phuong-dau-giay-trien-khai-dong-bo-cong-tac-tro-giup-phap-ly-va-ho-tro-doanh-nghiep-vua-va-nho-nam-2026-801.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/phuong-dau-giay-trien-khai-dong-bo-cong-tac-tro-giup-phap-ly-va-ho-tro-doanh-nghiep-vua-va-nho-nam-2026-801.html


trên trang thông tin điện tử của 

phường tại đường link: 

https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/

news/thong-bao/phuong-dau-giay-

trien-khai-dong-bo-cong-tac-tro-

giup-phap-ly-va-ho-tro-doanh-

nghiep-vua-va-nho-nam-2026-

801.html 

4. Hướng dẫn, cung cấp thông tin 

trợ giúp pháp lý: thực hiện công 

bố danh sách người thực hiện trợ 

giúp pháp lý, tổ chức trợ giúp 

pháp lý trên Trang thông tin điện 

tử của phường tại đường link:  

https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/

news/thong-bao/phuong-dau-giay-

trien-khai-dong-bo-cong-tac-tro-

giup-phap-ly-va-ho-tro-doanh-

nghiep-vua-va-nho-nam-2026-

801.html 

 

 

3. Xây dựng chuyên mục chính 

sách, pháp luật về trợ giúp pháp 

lý trên Cổng/Trang thông tin 

điện tử của HĐND, UBND cấp 

phường  và được cập nhật đầy 

đủ kịp thời 

Có chuyên 

mục chính 

sách, pháp 

luật và 

được cập 

nhật đầy 

đủ, kịp thời 

Có 

chuyên 

mục 

chính 

sách PL 

về TGPL 

trên trang 

thông tin 

Đạt  -Xây dựng chuyên mục Thông tin 

trợ giúp pháp lý trên Trang thông 

tin điện tử phường Dầu Giây tại 

đường link: 

https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/

news/thong-bao/phuong-dau-giay-

trien-khai-dong-bo-cong-tac-tro-

giup-phap-ly-va-ho-tro-doanh-

 

https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/phuong-dau-giay-trien-khai-dong-bo-cong-tac-tro-giup-phap-ly-va-ho-tro-doanh-nghiep-vua-va-nho-nam-2026-801.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/phuong-dau-giay-trien-khai-dong-bo-cong-tac-tro-giup-phap-ly-va-ho-tro-doanh-nghiep-vua-va-nho-nam-2026-801.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/phuong-dau-giay-trien-khai-dong-bo-cong-tac-tro-giup-phap-ly-va-ho-tro-doanh-nghiep-vua-va-nho-nam-2026-801.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/phuong-dau-giay-trien-khai-dong-bo-cong-tac-tro-giup-phap-ly-va-ho-tro-doanh-nghiep-vua-va-nho-nam-2026-801.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/phuong-dau-giay-trien-khai-dong-bo-cong-tac-tro-giup-phap-ly-va-ho-tro-doanh-nghiep-vua-va-nho-nam-2026-801.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/phuong-dau-giay-trien-khai-dong-bo-cong-tac-tro-giup-phap-ly-va-ho-tro-doanh-nghiep-vua-va-nho-nam-2026-801.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/phuong-dau-giay-trien-khai-dong-bo-cong-tac-tro-giup-phap-ly-va-ho-tro-doanh-nghiep-vua-va-nho-nam-2026-801.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/phuong-dau-giay-trien-khai-dong-bo-cong-tac-tro-giup-phap-ly-va-ho-tro-doanh-nghiep-vua-va-nho-nam-2026-801.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/phuong-dau-giay-trien-khai-dong-bo-cong-tac-tro-giup-phap-ly-va-ho-tro-doanh-nghiep-vua-va-nho-nam-2026-801.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/phuong-dau-giay-trien-khai-dong-bo-cong-tac-tro-giup-phap-ly-va-ho-tro-doanh-nghiep-vua-va-nho-nam-2026-801.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/phuong-dau-giay-trien-khai-dong-bo-cong-tac-tro-giup-phap-ly-va-ho-tro-doanh-nghiep-vua-va-nho-nam-2026-801.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/phuong-dau-giay-trien-khai-dong-bo-cong-tac-tro-giup-phap-ly-va-ho-tro-doanh-nghiep-vua-va-nho-nam-2026-801.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/phuong-dau-giay-trien-khai-dong-bo-cong-tac-tro-giup-phap-ly-va-ho-tro-doanh-nghiep-vua-va-nho-nam-2026-801.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/phuong-dau-giay-trien-khai-dong-bo-cong-tac-tro-giup-phap-ly-va-ho-tro-doanh-nghiep-vua-va-nho-nam-2026-801.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/phuong-dau-giay-trien-khai-dong-bo-cong-tac-tro-giup-phap-ly-va-ho-tro-doanh-nghiep-vua-va-nho-nam-2026-801.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/phuong-dau-giay-trien-khai-dong-bo-cong-tac-tro-giup-phap-ly-va-ho-tro-doanh-nghiep-vua-va-nho-nam-2026-801.html


điện tử 

của 

phường 

nghiep-vua-va-nho-nam-2026-

801.html 

- Cập nhật các thông tin về trợ 

giúp pháp lý trên Trang thông tin 

điện tử xã. Cụ thể: 

+ Thông báo về diện người được 

trợ giúp pháp lý tại đường link:  

https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/

news/thong-bao/phuong-dau-giay-

trien-khai-dong-bo-cong-tac-tro-

giup-phap-ly-va-ho-tro-doanh-

nghiep-vua-va-nho-nam-2026-

801.html 

+ Quyết định về việc công bố 

danh sách tổ chức và người thực 

hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn 

thành phố Đồng Nai tại đường 

link: 

https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/

news/thong-bao/phuong-dau-giay-

trien-khai-dong-bo-cong-tac-tro-

giup-phap-ly-va-ho-tro-doanh-

nghiep-vua-va-nho-nam-2026-

801.html 

+ Danh sách tổ chức, người thực 

hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn 

thành phố Đồng Nai tại đường 

link: 

https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/

https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/phuong-dau-giay-trien-khai-dong-bo-cong-tac-tro-giup-phap-ly-va-ho-tro-doanh-nghiep-vua-va-nho-nam-2026-801.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/phuong-dau-giay-trien-khai-dong-bo-cong-tac-tro-giup-phap-ly-va-ho-tro-doanh-nghiep-vua-va-nho-nam-2026-801.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/phuong-dau-giay-trien-khai-dong-bo-cong-tac-tro-giup-phap-ly-va-ho-tro-doanh-nghiep-vua-va-nho-nam-2026-801.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/phuong-dau-giay-trien-khai-dong-bo-cong-tac-tro-giup-phap-ly-va-ho-tro-doanh-nghiep-vua-va-nho-nam-2026-801.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/phuong-dau-giay-trien-khai-dong-bo-cong-tac-tro-giup-phap-ly-va-ho-tro-doanh-nghiep-vua-va-nho-nam-2026-801.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/phuong-dau-giay-trien-khai-dong-bo-cong-tac-tro-giup-phap-ly-va-ho-tro-doanh-nghiep-vua-va-nho-nam-2026-801.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/phuong-dau-giay-trien-khai-dong-bo-cong-tac-tro-giup-phap-ly-va-ho-tro-doanh-nghiep-vua-va-nho-nam-2026-801.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/phuong-dau-giay-trien-khai-dong-bo-cong-tac-tro-giup-phap-ly-va-ho-tro-doanh-nghiep-vua-va-nho-nam-2026-801.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/phuong-dau-giay-trien-khai-dong-bo-cong-tac-tro-giup-phap-ly-va-ho-tro-doanh-nghiep-vua-va-nho-nam-2026-801.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/phuong-dau-giay-trien-khai-dong-bo-cong-tac-tro-giup-phap-ly-va-ho-tro-doanh-nghiep-vua-va-nho-nam-2026-801.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/phuong-dau-giay-trien-khai-dong-bo-cong-tac-tro-giup-phap-ly-va-ho-tro-doanh-nghiep-vua-va-nho-nam-2026-801.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/phuong-dau-giay-trien-khai-dong-bo-cong-tac-tro-giup-phap-ly-va-ho-tro-doanh-nghiep-vua-va-nho-nam-2026-801.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/phuong-dau-giay-trien-khai-dong-bo-cong-tac-tro-giup-phap-ly-va-ho-tro-doanh-nghiep-vua-va-nho-nam-2026-801.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/phuong-dau-giay-trien-khai-dong-bo-cong-tac-tro-giup-phap-ly-va-ho-tro-doanh-nghiep-vua-va-nho-nam-2026-801.html
https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-bao/phuong-dau-giay-trien-khai-dong-bo-cong-tac-tro-giup-phap-ly-va-ho-tro-doanh-nghiep-vua-va-nho-nam-2026-801.html


news/thong-bao/phuong-dau-giay-

trien-khai-dong-bo-cong-tac-tro-

giup-phap-ly-va-ho-tro-doanh-

nghiep-vua-va-nho-nam-2026-

801.html 

+ Quyết định công bố danh sách 

tổ chức và người thực hiện trợ 

giúp pháp lý trên địa bàn thành 

phố Đồng Nai tại đường link: 

https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/

news/thong-bao/phuong-dau-giay-

trien-khai-dong-bo-cong-tac-tro-

giup-phap-ly-va-ho-tro-doanh-

nghiep-vua-va-nho-nam-2026-

801.html 

- Báo cáo số 9518/BC-UBND 

ngày 03/11/2026 về kết quả thực 

hiện công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, hoà giải ở cơ sở, trợ 

giúp pháp lý, chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2026. 
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Tiêu chí 3 Hoà giải ở cơ sở 
Đạt 04/04 

chỉ tiêu 

Đạt 04/04 

chỉ tiêu 

Đạt    

Chỉ tiêu 1 

Thành lập, kiện toàn tổ hoà 

giải và công nhận tổ trưởng tổ 

hoà giải, hoà giải viên theo 

quy định pháp luật về hoà giải 

cơ sở 

 

Đạt 02/02 

nội dung 

Đạt 02/02 

nội dung 

Đạt   

 

1. Tỷ lệ tổ hoà giải được thành 

lập, kiện toàn theo quy định 

của pháp luật về hoà giải cơ sở 

Tỷ lệ % = (Tổng số tổ hoà giải 

được thành lập, kiện toàn đáp 

ứng yêu cầu về số lượng, thành 

phần theo quy định của pháp 

luật về hoà giải ở cơ sở/Tổng 

số tổ hoà giải phải thành lập, 

kiện toàn trên địa bàn cấp 

phường ) x 100 

 

100% 100% Đạt - Quyết định số 1308/QĐ-UBND 

ngày 11/09/2026 Về việc công 

nhận hòa giải viên và Tổ trưởng tổ 

hoà giải khu phố Xuân Thạnh; 

- Quyết định số 1309/QĐ-UBND 

ngày 11/09/2026 Về việc công 

nhận hòa giải viên và Tổ trưởng tổ 

hoà giải khu phố Bàu Hàm 2; 

- Quyết định số 1310/QĐ-UBND 

ngày 11/09/2026 Về việc công 

nhận hòa giải viên và Tổ trưởng tổ 

hoà giải khu phố Lộ 25; 

- Quyết định số 1311/QĐ-UBND 

ngày 11/09/2026 Về việc công 

nhận hòa giải viên và Tổ trưởng tổ 

hoà giải khu phố Trần Hưng Đạo; 

- Quyết định số 1312/QĐ-UBND 

ngày 11/09/2026 Về việc công 

nhận hòa giải viên và Tổ trưởng tổ 

hoà giải khu phố Trần Cao Vân; 

 



- Quyết định số 1313/QĐ-UBND 

ngày 11/09/2026 Về việc công 

nhận hòa giải viên và Tổ trưởng tổ 

hoà giải khu phố Hưng Lộc; 

- Quyết định số 3132/QĐ-UBND 

ngày 16/10/2026 Về việc cho thôi 

làm Hòa giải viên ở cơ sở tại 17 

ấp trên địa bàn phường Dầu Giây. 

- Báo cáo số 9518/BC-UBND 

ngày 03/11/2026 về kết quả thực 

hiện công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, hoà giải ở cơ sở, trợ 

giúp pháp lý, chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2026. 

 

 

2. Tỷ lệ hoà giải viên được bầu, 

công nhận cho thôi theo quy 

định của pháp luật về hoà giải 

cơ sở 

Tỷ lệ % = (Tổng số hoà giải viên 

được bầu, công nhận, cho thôi 

theo quy định của pháp luật về 

hoà giải ở cơ sở/Tổng số hoà 

giải viên phải thực hiện bầu, 

công nhận, cho thôi trên địa bàn 

cấp phường ) x 100 

100% 100% Đạt - Quyết định số 1308/QĐ-UBND 

ngày 11/09/2026 Về việc công 

nhận hòa giải viên và Tổ trưởng tổ 

hoà giải khu phố Xuân Thạnh; 

- Quyết định số 1309/QĐ-UBND 

ngày 11/09/2026 Về việc công 

nhận hòa giải viên và Tổ trưởng tổ 

hoà giải khu phố Bàu Hàm 2; 

- Quyết định số 1310/QĐ-UBND 

ngày 11/09/2026 Về việc công 

nhận hòa giải viên và Tổ trưởng tổ 

hoà giải khu phố Lộ 25; 

- Quyết định số 1311/QĐ-UBND 

ngày 11/09/2026 Về việc công 

 



 nhận hòa giải viên và Tổ trưởng tổ 

hoà giải khu phố Trần Hưng Đạo; 

- Quyết định số 1312/QĐ-UBND 

ngày 11/09/2026 Về việc công 

nhận hòa giải viên và Tổ trưởng tổ 

hoà giải khu phố Trần Cao Vân; 

- Quyết định số 1313/QĐ-UBND 

ngày 11/09/2026 Về việc công 

nhận hòa giải viên và Tổ trưởng tổ 

hoà giải khu phố Hưng Lộc; 

- Quyết định số 3132/QĐ-UBND 

ngày 16/10/2026 Về việc cho thôi 

làm Hòa giải viên ở cơ sở tại 17 

ấp trên địa bàn phường Dầu Giây. 

Hiện nay trên địa bàn phường Dầu 

Giây có 32 hòa giải viên. 

- Báo cáo số 9518/BC-UBND 

ngày 03/11/2026 về kết quả thực 

hiện công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, hoà giải ở cơ sở, trợ 

giúp pháp lý, chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2026. 

 

 

 

 

 

 

 



Chỉ tiêu 2 

Các mâu thuẫn tranh chấp, vi 

phạm pháp luật thuộc phạm 

vi hoà giải cơ sở được hoà 

giải kịp thời, hiệu quả theo 

quy định của pháp luật về 

hoà giải cơ sở 

 

Đạt 02/02 

nội dung 

Đạt 02/02 

nội dung 

Đạt    

 

1. Tỷ lệ các vụ, việc thuộc 

phạm vi hoà giải cơ sở được 

tiếp nhận, giải quyết theo quy 

định của pháp luật về hoà giải 

cơ sở 

100% 100% Đạt  

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ % = (Tổng số vụ, việc đã 

hòa giải theo quy định/Tổng số 

vụ, việc hoà giải đã tiếp nhận 

trên địa bàn cấp phường ) x 

100 

 

   - Trong năm 2026 đã tiếp nhận và 

hòa giải thành 05/05 vụ, việc 

thuộc phạm vi hòa giải cơ sở. 

- Báo cáo số 9518/BC-UBND 

ngày 03/11/2026 về kết quả thực 

hiện công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, hoà giải ở cơ sở, trợ 

giúp pháp lý, chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2026. 

- Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở 

cơ sở. 

 

 

 

 

 



 
2. Tỷ lệ các vụ, việc hoà giải cơ 

sở được hoà giải thành 

≥ 85% 100% Đạt  

 

  

 

Tỷ lệ % = (Tổng số vụ, việc 

hòa giải thành/Tổng số vụ, việc 

đã hòa giải theo quy định) x 

100 

 

   - Báo cáo số 9518/BC-UBND 

ngày 03/11/2026 về kết quả thực 

hiện công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, hoà giải ở cơ sở, trợ 

giúp pháp lý, chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2026. 

- Trong năm 2026 đã tiếp nhận và 

hòa giải thành 05/05 vụ, việc 

thuộc phạm vi hòa giải cơ sở. 

- Báo cáo của Tổ trưởng tổ hòa 

giải về tổ chức và hoạt động của 

tổ hòa giải. 

 

Chỉ tiêu 3 

Có sự phối hợp, hỗ trợ hiệu 

quả cá nhân, tổ chức trên địa 

bàn trong triển khai công tác 

hoà giải cơ sở 

Tỷ lệ tổ hoà giải thực hiện ít 

nhất 02 (hai) hoạt động phối 

hợp, hỗ trợ hiệu quả của cá 

nhân, tổ chức trên địa bàn trong 

triển khai công tác hòa giải ở 

cơ sở sau đây: 

- Huy động ít nhất 01 (một) 

trong các đội ngũ sau đây tham 

gia làm hòa giải viên ở cơ sở: 

Đạt 01/01 

nội dung 

 

≥ 80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đạt 01/01 

nội dung 

 

100% 

Đạt  

 

 

 

 

 

- Kế hoạch số 420/KH-UBND 

ngày 08/05/2026 về Hội nghị 

tuyên truyền, tập huấn, phổ biến 

kiến thức pháp luật cho tuyên 

truyền viên pháp luật và hoà giải 

viên ở cơ sở năm 2026; 

- Công văn số 446/UBND-VP 

ngày 08/05/2026 về việc phối hợp 

tổ chức tuyên truyền, tập huấn, 

phổ biến kiến thức pháp luật cho 

tuyên truyền viên pháp luật và hoà 

giải viên ở cơ sở năm 2026; 

- Giấy mời số 33/GM-UBND 

ngày 11/05/2026 về dự Hội nghị 

 



Luật sư, luật gia, trợ giúp viên 

pháp lý, Hội thẩm nhân dân, 

lực lượng Công an nhân dân, 

Bộ đội Biên phòng, báo cáo 

viên pháp luật, tuyên truyền 

viên pháp luật, lực lượng tham 

gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ 

sở, người đã từng là Thẩm 

phán, Kiểm sát viên, Điều tra 

viên, người đã hoặc đang công 

tác trong lĩnh vực pháp luật. 

- Huy động ít nhất 01 (một) 

trong các đội ngũ nêu trên hỗ 

trợ pháp lý hoặc tư vấn cho tổ 

hoà giải để giải quyết vụ, việc 

thuộc phạm vi hoà giải ở cơ sở. 

- Huy động ít nhất 01 (một) 

trong các đội ngũ nêu trên tham 

gia tập huấn, bồi dưỡng cho 

hoà giải viên. 

- Các hoạt động phối hợp, hỗ 

trợ hiệu quả của cá nhân, tổ 

chức khác trong triển khai công 

tác hòa giải ở cơ sở. 

Tỷ lệ % = (Tổng số tổ hoà giải 

thực hiện ít nhất 02 hoạt động 

phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tổ chức tuyên truyền, tập huấn, 

phổ biến kiến thức pháp luật cho 

tuyên truyền viên pháp luật và hoà 

giải viên ở cơ sở năm 2026; 

- Báo cáo số 9518/BC-UBND 

ngày 03/11/2026 về kết quả thực 

hiện công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, hoà giải ở cơ sở, trợ 

giúp pháp lý, chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2026. 

- Quyết định số 3154/QĐ-UBND 

ngày 21/10/2026 về việc phân 

công Cảnh sát khu vực tham gia 

hỗ trợ pháp lý cho Tổ hoà giải ở 

cơ sở. 

 

 

 

 



cá nhân, tổ chức trên địa bàn 

trong triển khai công tác hoà 

giải ở cơ sở/Tổng số tổ hòa 

giải trên địa bàn cấp xã) x 100 

 

Chỉ tiêu 4 

Bảo đảm nguồn lực về con 

người và kinh phí, cơ sở vật 

chất, phương tiện để triển 

khai công tác hòa giải ở cơ sở 

theo của quy định pháp luật về 

hòa giải ở cơ sở 

Đạt 04/04 

nội dung 

Đạt 04/04 

nội dung 

Đạt    

 

1.Uỷ ban nhân dân cấp phường  

bố trí công chức làm công tác 

hoà giải ở cơ sở, bảo đảm cơ sở 

vật chất, phương tiện triển khai 

công tác hoà giải ở cơ sở trên 

địa bàn cấp phường  

Có văn bản 

phân công 

công chức 

cấp xã thực 

hiện công 

tác hòa giải 

ở cơ sở; cơ 

sở vật chất, 

phương 

tiện bảo 

đảm triển 

khai công 

tác hoà giải 

ở cơ sở 

Thông 

báo số 

789 TB-

VP ngày 

05/10/202

6 

Đạt - Thông báo số 789 TB-VP ngày 

05/10/2026 về việc phân công 

nhiệm vụ của lãnh đạo, công 

chức, nhân viên cơ quan Văn 

phòng HĐND và UBND phường 

Dầu Giây;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Tỷ lệ hoà giải viên được 

cung cấp tài liệu, tập huấn, bồi 

dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ 

năng hoà giải ở cơ sở    

≥ 90% 100% Đạt - Danh sách Dự hội nghị tuyên 

truyền, tập huấn và phổ biến kiến 

thức pháp luật cho tuyên truyền 

viên pháp luật và hoà giải viên ở 

cơ sở năm 2026. 

- Tài liệu phổ biến kiến thức pháp 

luật hoà giải cơ sở năm 2026; 

- Đường link: 

https://daugiay.dongnai.gov.vn/vi/

news/thong-bao/day-manh-tuyen-

truyen-pho-bien-luat-hoa-giai-o-

co-so-tren-dia-ban-phuong-dau-

giay-797.html 

 

 

 

3. Tỷ lệ tổ hòa giải được hỗ trợ 

kinh phí hoạt động đúng mức 

chi theo quy định  

100% 100% Đạt - Báo cáo số 9518/BC-UBND 

ngày 03/11/2026 về kết quả thực 

hiện công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, hoà giải ở cơ sở, trợ 

giúp pháp lý, chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2026. 

- Hồ sơ minh chứng tổ hòa giải 

được hỗ trợ kinh phí hoạt động 

đúng mức chi theo quy định; 

 

 

4. Tỷ lệ vụ, việc đã hoà giải 

được hỗ trợ thù lao cho hoà giải 

viên đúng mức chi theo quy định 

100% 100% Đạt - Báo cáo số 9518/BC-UBND 

ngày 03/11/2026 về kết quả thực 

hiện công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, hoà giải ở cơ sở, trợ 

giúp pháp lý, chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2026. 

 



- Hồ sơ minh chứng tổ hòa giải 

được hỗ trợ kinh phí hoạt động 

đúng mức chi theo quy định; 

Kết quả chung : Đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                       Bùi Văn Điệp 

                              Người thực hiện 

 

 

                Nguyễn Văn Trung 
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